
Mã TKGD : 043C0077777
Thời gian : Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/04/2024

Ngày giao dịch Số dư đầu ngày Phát sinh giảm Phát sinh tăng Số dư cuối ngày Nội dung

01/04/2024 350,000. Phí giao dịch

01/04/2024 3,020,211. Lỗ đóng vị thế

01/04/2024 140,000,000. Rút tiền TKKQ

01/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-01 640,319,129. 143,720,211. 0. 496,598,918.

02/04/2024 350,000. Phí giao dịch

02/04/2024 1,932,000. 0. Lỗ đóng vị thế

02/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-02 496,598,918. 2,632,000. 0. 493,966,918.

03/04/2024 350,000. Phí giao dịch

03/04/2024 350,000. Phí giao dịch

03/04/2024                 9,820,000 Lãi đóng vị thế

03/04/2024 350,000. Phí giao dịch

03/04/2024 350,000. Phí giao dịch

03/04/2024               15,416,200 Lãi đóng vị thế

Tổng 2024-04-03 493,966,918. 1,400,000. 25,236,200. 517,803,118.

05/04/2024 350,000. Phí giao dịch

05/04/2024               11,230,500 Lãi đóng vị thế

05/04/2024 700,000. Phí giao dịch

05/04/2024 350,000. Phí giao dịch

05/04/2024 5,120,000. Lỗ đóng vị thế

Tổng 2024-04-05 517,803,118. 5,470,000. 11,230,500. 523,563,618.

08/04/2024 350,000. Phí giao dịch

08/04/2024 8,934,400. Lỗ đóng vị thế

08/04/2024 6,188,400. Lãi đóng vị thế

08/04/2024 350,000. Phí giao dịch

08/04/2024 4,752,000. Lãi đóng vị thế

08/04/2024 350,000. Phí giao dịch

08/04/2024 3,390,000. Lỗ đóng vị thế

Tổng 2024-04-08 523,563,618. 13,374,400. 10,940,400. 521,129,618.

09/04/2024 16,580,000. Lãi đóng vị thế

09/04/2024 1,400,000. Phí giao dịch

09/04/2024 350,000. Phí giao dịch

09/04/2024 350,000. Phí giao dịch

09/04/2024 2,093,000. Lỗ đóng vị thế

Tổng 2024-04-09 521,129,618. 4,193,000. 16,580,000. 533,516,618.

10/04/2024 350,000. Phí giao dịch
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10/04/2024 350,000. Phí giao dịch

10/04/2024 18,923,000. Lãi đóng vị thế

10/04/2024 350,000. Phí giao dịch

10/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-10 533,516,618. 1,400,000. 18,923,000. 551,039,618.

11/04/2024 700,000. Phí giao dịch

11/04/2024 9,972,000. Lãi đóng vị thế

11/04/2024 8,832,000. Lỗ đóng vị thế

11/04/2024 3,560,000. Lỗ đóng vị thế

11/04/2024 5,675,200. Lãi đóng vị thế

11/04/2024 1,400,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-11 551,039,618. 14,492,000. 15,647,200. 552,194,818.

12/04/2024 700,000. Phí giao dịch

12/04/2024 12,850,000. Lãi đóng vị thế

12/04/2024 5,535,000. Lỗ đóng vị thế

12/04/2024 350,000. Phí giao dịch

12/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-12 552,194,818. 6,935,000. 12,850,000. 558,109,818.

15/04/2024 350,000. Phí giao dịch

15/04/2024 21,128,000. Lãi đóng vị thế

15/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-15 558,109,818. 700,000. 21,128,000. 578,537,818.

16/04/2024 350,000. Phí giao dịch

16/04/2024 7,250,000. Lỗ đóng vị thế

16/04/2024 350,000. Phí giao dịch

16/04/2024 5,465,000. Lãi đóng vị thế

16/04/2024 700,000. Phí giao dịch

16/04/2024 6,762,000. Lãi đóng vị thế

16/04/2024 700,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-16 578,537,818. 9,350,000. 12,227,000. 581,414,818.

17/04/2024 350,000. Phí giao dịch

17/04/2024 350,000. Phí giao dịch

17/04/2024 9,323,000. Lãi đóng vị thế

17/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-17 581,414,818. 1,050,000. 9,323,000. 589,687,818.

18/04/2024 350,000. Phí giao dịch

18/04/2024 350,000. Phí giao dịch

18/04/2024 25,900,000. Lỗ đóng vị thế

18/04/2024 700,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-18 589,687,818. 27,300,000. 0. 562,387,818.

19/04/2024 350,000. Phí giao dịch

19/04/2024 11,595,000. Lãi đóng vị thế

19/04/2024 350,000. Phí giao dịch

19/04/2024 8,920,000. Lãi đóng vị thế

19/04/2024 2,544,000. Lỗ đóng vị thế

19/04/2024 700,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-19 562,387,818. 3,944,000. 20,515,000. 578,958,818.

22/04/2024 350,000. Phí giao dịch



22/04/2024 350,000. Phí giao dịch

22/04/2024 9,250,000. Lãi đóng vị thế

22/04/2024 10,530,000. Lỗ đóng vị thế

22/04/2024 7,275,000. Lãi đóng vị thế

22/04/2024 1,400,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-22 578,958,818. 12,630,000. 16,525,000. 582,853,818.

23/04/2024 700,000. Phí giao dịch

23/04/2024 350,000. Phí giao dịch

23/04/2024 24,115,000. Lãi đóng vị thế

23/04/2024 1,400,000. Phí giao dịch

23/04/2024 350,000. Phí giao dịch

23/04/2024 18,960,000. Lãi đóng vị thế

Tổng 2024-04-23 582,853,818. 2,800,000. 43,075,000. 623,128,818.

24/04/2024 700,000. Phí giao dịch

24/04/2024 18,880,000. Lãi đóng vị thế

24/04/2024 1,400,000. Phí giao dịch

24/04/2024 6,050,320. Lỗ đóng vị thế

24/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-24 623,128,818. 8,500,320. 18,880,000. 633,508,498.

25/04/2024 1,400,000. Phí giao dịch

25/04/2024 10,050,000. Lãi đóng vị thế

25/04/2024 350,000. Phí giao dịch

25/04/2024 350,000. Phí giao dịch

25/04/2024 12,460,000. Lãi đóng vị thế

Tổng 2024-04-25 633,508,498. 2,100,000. 22,510,000. 653,918,498.

26/04/2024 350,000. Phí giao dịch

26/04/2024 350,000. Phí giao dịch

26/04/2024 6,520,000. Lỗ đóng vị thế

26/04/2024 8,228,400. Lãi đóng vị thế

26/04/2024 700,000. Phí giao dịch

26/04/2024 4,850,000. Lỗ đóng vị thế

26/04/2024 350,000. Phí giao dịch

Tổng 2024-04-26 653,918,498. 13,120,000. 8,228,400. 649,026,898.

29/04/2024 350,000. Phí giao dịch

29/04/2024 350,000. Phí giao dịch

29/04/2024 700,000. Phí giao dịch

29/04/2024 18,932,500. Lỗ đóng vị thế

29/04/2024 350,000. Phí giao dịch

29/04/2024 350,000. Phí giao dịch

29/04/2024 11,200,000. Lãi đóng vị thế

Tổng 2024-04-29 649,026,898. 21,032,500. 11,200,000. 639,194,398.

30/04/2024 350,000. Phí giao dịch

30/04/2024 350,000. Phí giao dịch

30/04/2024 18,932,500. Lãi đóng vị thế

30/04/2024 350,000. Phí giao dịch

30/04/2024 350,000. Phí giao dịch

30/04/2024 4,560,000. Lỗ đóng vị thế

Tổng 2024-04-30 639,194,398. 5,960,000. 18,932,500. 652,166,898.



Ngày tạo Báo cáo 02/05/2024


